THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÁNG 10/2011
I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
1. Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2011, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt nhằm kiểm soát chặt chẽ thị trường tiền tệ và đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Cụ thể:

- Điều chỉnh tăng lãi suất tái cấp vốn từ mức 14%/năm lên mức 15%/năm, điều chỉnh tăng lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ mức 14%/năm lên mức 16%/năm và giữ nguyên lãi suất tái chiết khấu ở mức 13%/năm. Điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước từ mức 0,1%/năm xuống 0,05%/năm.


- Điều chỉnh quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi VND phù hợp hơn. Theo đó, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 6%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên vẫn giữ nguyên ở mức 14%/năm.
- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng cũng như từng tổ chức tín dụng, nhất là các tổ chức tín dụng có biểu hiện thiếu hụt thanh khoản và sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời. Ngân hàng Nhà nước đã tăng số phiên giao dịch và đa dạng kỳ hạn giao dịch trên nghiệp vụ thị trường mở với khối lượng và lãi suất hợp lý.

- Điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng phù hợp với diễn biến cung cầu ngoại tệ trên thị trường và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước.  Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ việc cho vay bằng ngoại tệ, nhất là cho vay để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng không có nguồn thu bằng ngoại tệ; giảm quy mô và tốc độ cho vay phù hợp với khả năng huy động vốn bằng ngoại tệ. 

- Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ổn định và kiểm soát thị trường vàng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép một số ngân hàng thương mại đủ điều kiện được chuyển đổi một phần số vàng huy động, giữ hộ (vàng tồn quỹ) thành tiền để bổ sung nguồn cung vàng trên thị trường trong nước và được mở tài khoản vàng ở nước ngoài để cân bằng trạng thái nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng; Yêu cầu tổ chức tín dụng không cho vay đối với nhu cầu vay vốn để mua vàng, đưa các khoản cho vay được đảm bảo bằng vàng vào nhóm tài sản có hệ số rủi ro bằng 250% và kiểm soát chặt chẽ việc cho vay cầm cố, thế chấp bằng vàng.


Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp để kịp thời đưa chính sách vào cuộc sống, như: (i) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai Nghị định số 95/2011/NĐ-CP; (ii) Yêu cầu các tổ chức tín dụng phổ biến rộng rãi và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Nghị định số 95/2011/NĐ-CP, chủ động phát hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước những hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng; (iii) Yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý các hành vi vi phạm và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng; (iv) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để toàn xã hội hiểu rõ các hình thức và mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
2. Bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng

- Trong tháng 10/2011, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn hoạt động cho hệ thống ngân hàng, như: tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trần lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng; thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của từng tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng hoạt động yếu kém để có các biện pháp chấn chỉnh, can thiệp kịp thời.



- Đối với vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quan điểm và nguyên tắc cơ bản đối với quá trình tái cơ cấu ngân hàng, trong đó khẳng định: (i) Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và quyền lợi của người gửi tiền; (ii) Quá trình tái cơ cấu được triển khai thận trọng trên nguyên tắc tự nguyện với lộ trình và bước đi cụ thể, thích hợp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng Đề án tái cơ cấu nhằm tạo ra một hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, hiệu quả, ngày càng phù hợp hơn với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và có khả năng cạnh tranh tốt; Chuẩn bị tốt cơ sở pháp lý cho quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. 


- Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng Đề án cơ cấu lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; xây dựng phương án tổng thể xác định nhu cầu bổ sung vốn điều lệ cho tất cả các ngân hàng thương mại nhà nước.

II- MỘT SỐ TÌNH HÌNH TIỀN TỆ, TÍN DỤNG TRONG THÁNG 10/2011
1- Lãi suất
So với cuối tháng 9/2011, lãi suất huy động và cho vay VND tương đối ổn định; Lãi suất huy động USD có dấu hiệu tăng nhẹ và lãi suất cho vay USD ít biến động. Cụ thể như sau:

- Lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 3,6-6%/năm đối với không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 14%/năm đối với các kỳ hạn từ 01 tháng trở lên; 
- Lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 17- 19%/năm, cho vay sản xuất - kinh doanh khác khoảng 18-21%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 20-25%/năm;

- Lãi suất huy động USD phổ biến ở mức 2,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức kinh tế; 
- Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn, 7,5-8%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng ở mức cao trong các ngày từ 11/10 đến 19/10/2011 (kỳ hạn qua đêm ở mức 16-17%/năm, 1-2 tuần ở mức 17-19%/năm, 1 tháng ở mức 20-22%/năm; cùng với các kỳ hạn ngắn, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tăng đột biến trong ngày 17-18/10 ở mức 17,06%/năm và 20,73%/năm), chủ yếu do một số ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong việc vay vốn trên thị trường liên ngân hàng. Từ chiều ngày 20/10, lãi suất trên thị trường này đã giảm trở lại sau khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng các biện pháp can thiệp kịp thời. Hiện nay, lãi suất kỳ hạn qua đêm ở mức 13-14%/năm, 1 tuần ở mức 14,5-15%/năm.   

2- Tỷ giá

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng trong tháng 10 được điều chỉnh tăng 0,77% so với cuối tháng 9/2011 và đến ngày 27/10 ở mức 20.788 VND/USD. Tỷ giá mua - bán của các ngân hàng thương mại theo sát diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá bán ra luôn sát trần cho phép. 

3- Thị trường vàng

Giá vàng trong nước tháng 10/2011 biến động theo xu hướng của giá vàng thế giới và khoảng cách với giá vàng thế giới đang được thu hẹp. Ngày 27/10/2011, giá vàng trong nước ở mức khoảng 45 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng/lượng.
4- Huy động vốn

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 20/10/2011 ước giảm 0,74% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VNĐ giảm 1,29%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 1,73%. So với cuối năm trước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 8,59%. 
5- Cho vay nền kinh tế
Tín dụng đối với nền kinh tế đến 20/10/2011 ước tăng 0,05% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VND tăng 0,05%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 0,05%. So với cuối năm trước, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 8,61%. 

6- Tổng phương tiện thanh toán
Tổng phương tiện thanh toán đến 20/10/2011 ước giảm 0,5% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cuối năm 2010; trong đó tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 1,09% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 0,91%.
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